
UBND TỈNH AN GIANG                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         SỞ Y TẾ                                                 Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

               DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KINH DOANH DƯỢC
Từ ngày 23/4/2018 đến

Họ, tên điệm Tên Ngày sinh Số Ngày cấp Nơi cấp

1 Nhà thuốc Thu Thảo

Thửa số 57, Trần 

Hưng Đạo, P. Bình 

Đức, TP.Long 

Xuyên, tỉnh An 

Giang

000508/Đ

KKDD-AG
Nhà thuốc

Bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm 

24/4/2018 2986/GPP 24/4/2018 Nguyễn Thị Kim Ngân 06/09/1991

000209/

CCHN-D-

SYT-AG

16/10/2017 SYT An Giang

2 Nhà thuốc Thịnh Vượng

159, Hàm Nghi, 

P.Bình Khánh, TP. 

Long Xuyên, tỉnh An 

Giang

000507/Đ

KKDD-AG
Nhà thuốc

Bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm 

24/4/2018 2985/GPP 24/4/2018 Cao Thị Trường Giang 21/01/1987

000026/

CCHN-D-

SYT-AG

01/8/2017 SYT An Giang

3 Nhà thuốc Thái Bình 2

3/B3 Nguyễn Huệ, 

P.Mỹ Long, TP. 

Long Xuyên, An 

Giang

0677/AG-

ĐKKDD
Nhà thuốc

Bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm 

11/10/2014 2987/GPP 24/4/2018 Võ Ngọc Minh 21/12/1967

000345/

CCHN-D-

SYT-AG

27/12/2017 SYT An Giang

4 Nhà Thuốc Gia Phú

2996/17, hẻm Trần 

Hưng Đạo, P. Mỹ 

Thạnh, TP.Long 

Xuyên, An Giang

000104/Đ

KKDD-AG
Nhà thuốc

Bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm 

24/4/2018 2980/GPP 24/4/2018 Tô Phương Uyên 1976
1647/AG-

CCHND
07/12/2015 SYT An Giang

5 Nhà Thuốc Bình Minh

161, Hà Hoàng Hổ, 

P.Đông Xuyên, 

TP.Long Xuyên, tỉnh 

An Giang

000506/Đ

KKDD-AG
Nhà thuốc

Bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm 

24/4/2018 2984/GPP 24/8/2018 Bùi Bích Giang 03/11/1983

000045/

CCHN-D-

SYT-AG

09/8/2017 SYT An Giang

6 Nhà Thuốc Anh Tuấn

798, đường vòng Núi 

Sam, P.Núi Sam, 

TP.Châu Đốc, tỉnh 

An Giang

0807/AG-

ĐKKDD
Nhà thuốc

Bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm 

05/07/2015 2983/GPP 24/4/2018 Nguyễn Phạm Kim Hương 1982
1445/TG-

CCHND
28/11/2014

SYT Tiền 

Giang

7 Nhà Thuốc số 91

91, Lê Lợi, P.Châu 

Phú B, TP.Châu Đốc, 

tỉnh An Giang

0805/AG-

ĐKKDD
Nhà thuốc

Bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm 

20/4/2015 2982/GPP 24/4/2018 Lữ Thị Kim Ngọc 1985
0253/AG-

CCHND
26/9/2014 SYT An Giang

8 Quầy thuốc Huệ Tâm

Tổ 12, Bình Hòa 2, 

xã Mỹ Khánh, 

TP.Long Xuyên, tỉnh 

An Giang

000505/Đ

KKDD-AG

Quầy 

thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

thiết yếu và 

DM thuốc 

không kê 

đơn

24/4/2018 2981/GPP 24/4/2018 Lê Thị Huỳnh Như 1992
1772/AG-

CCHND
19/01/2016 SYT An Giang

Ngày cấp

Người chịu trách nhiệm chuyên môn 

về dược
Chứng chỉ hành nghề

Ghi chúSTT Tên cơ sở Địa chỉ

Số 

GCNĐĐK

KD

Loại hình

Phạm vi 

kinh 

doanh

Số CN GPP Ngày cấp



9 Quầy thuốc Duy Khánh

Tổ 19, Mỹ Khánh 2, 

xã mỹ Hòa Hưng, 

TP.Long Xuyên, tỉnh 

An Giang

000501/Đ

KKDD-AG

Quầy 

thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

thiết yếu và 

DM thuốc 

không kê 

đơn

24/4/2018 2976/GPP 24/4/2018 Phạm Duy Khánh 10/12/1989

000353/

CCHN-D-

SYT-AG

27/12/2017 SYT An Giang

10 Quầy thuốc Ngọc Phê

Tổ 14, Mỹ An 2, xã 

Mỹ Hòa Hưng, 

TP.Long Xuyên, tỉnh 

An Giang

000499/Đ

KKDD-AG

Quầy 

thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

thiết yếu và 

DM thuốc 

không kê 

đơn

24/4/2018 2974/GPP 24/4/2018 Lê Nguyễn Hoàng Mỹ 22/11/1990

165/CCH

N-D-

SYT-ĐT

06/10/2017
SYT Đồng 

Tháp

11 Quầy thuốc Kiều Trân

381, tổ 13, ấp Bình 

Khánh, xã Mỹ 

Khánh, TP.Long 

Xuyên, tỉnh An 

Giang

X X

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

thiết yếu và 

DM thuốc 

không kê 

đơn

X X X Trần Quang Huy 1977
0604/AG-

CCHND
29/7/2017 SYT An Giang

Không đạt 

(theo QĐ thành 

lập đoàn thẩm 

định số 362/QĐ-

SYT)

12 Quầy thuốc Chí Quốc

Tổ 10, ấp Bình 

Thành, xã Bình Mỹ, 

huyện Châu Phú, tỉnh 

An Giang

000502/Đ

KKDD-AG

Quầy 

thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

thiết yếu và 

DM thuốc 

không kê 

đơn

24/4/2018 2977/GPP 24/4/2018 Trần Thanh Duy 07/04/1987
0683/AG-

CCHND
19/8/2014 SYT An Giang

13 Cơ sở Minh Châu

Sạp số 016-018, lô C, 

trung tâm thương mại 

thị xã Tân Châu, tỉnh 

An Giang

000509/Đ

KKDD-AG

Cơ sở bán 

lẻ thuốc 

thành 

phẩm từ 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền

Bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm từ 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền

24/4/2018 x x Lâm Sơn Thủy 1985
2160/AG-

CCHND
21/7/2016 SYT An Giang



14 Quầy thuốc Thúy Hằng

81, tổ 2, ấp Hòa 

Thạnh, xã Châu 

Phong, TX.Tân 

Châu, tỉnh An Giang

000503/A

G-ĐKKDD

Quầy 

thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

thiết yếu và 

DM thuốc 

không kê 

đơn

24/4/2018 2978/GPP 24/4/2018 Đoàn Thúy Hằng 1985
0791/AG-

CCHND
21/11/2014 SYT An Giang

15 Quầy thuốc Minh Hải

Số 109, tổ 4, ấp Bờ 

Dâu, xã thạnh Mỹ 

Tây, huyện Châu 

Phú, tỉnh An Giang

000504/Đ

KKDD-AG

Quầy 

thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

thiết yếu và 

DM thuốc 

không kê 

đơn

24/4/2018 2979/GPP 24/4/2018 Phạm Minh Hải 30/10/1981

000205/

CCHN-D-

SYT-AG

02/10/2017 SYT An Giang

16 Quầy thuốc Huỳnh Loan

Tổ 04, ấp Trung Phú 

3, xã Vĩnh Phú, 

huyện Thoại Sơn, 

tỉnh An Giang

000511/Đ

KKDD-AG

Quầy 

thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

thiết yếu và 

DM thuốc 

không kê 

đơn

02/5/2018 2989/GPP 02/5/2018 Huỳnh Thị Loan 06/9/1988

000393/

CCHN-D-

SYT-AG

12/'01/2018 SYT An Giang

QĐ số 405/QĐ-

SYT ngày 

24/04/2018

17 Quầy thuốc Ba Khanh

Số 216, ấp Tân Hiệp 

A, TT Óc Eo, huyện 

Thoại Sơn, tỉnh An 

Giang

000512/A

G-ĐKKDD

Quầy 

thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

thiết yếu và 

DM thuốc 

không kê 

đơn

02/5/2018 2990/GPP 02/5/2018 Nguyễn Thị Ngọc Bích 1986
1140/AG-

CCHND
18/05/2015 SYT An Giang

18 Quầy thuốc Hoàng Kim

Số 520, ấp Tân Hiệp 

A, TT Óc Eo, huyện 

Thoại Sơn, tỉnh An 

Giang

000513/A

G-ĐKKDD

Quầy 

thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

thiết yếu và 

DM thuốc 

không kê 

đơn

02/5/2020 2991/GPP 02/5/2020 Vương Đình Hưng 1978
1258/AG-

CCHND
30/06/2015 SYT An Giang



19 Quầy thuốc Tiến Đạt

Tổ 13, ấp Tân Hiệp 

B, TT Óc Eo, huyện 

Thoại Sơn, tỉnh An 

Giang

000510/A

G-ĐĐKKD

Quầy 

thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

thiết yếu và 

DM thuốc 

không kê 

đơn

02/5/2018 2988/GPP 02/5/2018 Nguyễn Kim Khánh 19/09/1955
1611/AG-

CCHND
09/11/2015 SYT An Giang

20 Quầy thuốc Hiền Trang

Tổ 03, ấp Phú Thuận, 

xã Tây Phú, huyện 

Thoại Sơn, tỉnh An 

Giang

000514/Đ

KKDD-AG

Quầy 

thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

thiết yếu và 

DM thuốc 

không kê 

đơn

02/5/2018 2992/GPP 02/5/2018 Nguyễn Thị Hiền Trang 08/06/1989
0170/AG-

CCHND
26/08/2013 SYT An Giang

21 Quầy thuốc Phương Nhì

Số 234, ấp Vĩnh 

Thành, xã Vĩnh 

Khánh, huyện Thoại 

Sơn, tỉnh An Giang

000515/Đ

KKDD-AG

Quầy 

thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

thiết yếu và 

DM thuốc 

không kê 

đơn

02/5/2018 2993/GPP 02/5/2018 Nguyễn Thị Tuyết
Phươn

g
1982

242/TG-

CCHND
30/08/2013

SYT Tiền 

Giang

22 Quầy thuốc Tấn Hiệp

Số 42, ấp Kiến Hưng 

2, xã Kiến Thành, 

huyện Chợ Mới, tỉnh 

An Giang

000500/Đ

KKDD-AG

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

thiết yếu và 

DM thuốc 

không kê 

đơn

24/4/2018 2975/GPP 24/4/2018 Nguyễn Tấn Hiệp
0304/AG-

CCHND
18/11/2013 SYT An Giang

23 Quầy thuốc Nhân Bình

Số 251, quốc lộ 91, 

Hòa Phú 3, thị trấn 

An Châu, huyện 

Châu Thành, tỉnh An 

Giang

000522/Đ

KKDD-AG

Quầy 

thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

thiết yếu và 

DM thuốc 

không kê 

đơn

05/11/2018 3000/GPP 05/11/2018 Phan Thị Thu Tuyền 1977

000217/

CCHN-D-

SYT-AG

16/10/2017 SYT An Giang

QĐ số 416/QĐ-

SYT ngày 

02/5/2018



24 Quầy thuốc Kim Chi

Tổ 39,ấp Phú Hòa 1, 

xã Bình Hòa, huyện 

Châu Thành, tỉnh An 

Giang

000524/Đ

KKDD-AG

Quầy 

thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

thiết yếu và 

DM thuốc 

không kê 

đơn

05/11/2018 3002/GPP 05/11/2018 Đặng Thái Bảo Trân 26/03/1993

000355/

CCHN-D-

SYT-AG

27/12/2017 SYT An Giang

25 Quầy thuốc Huỳnh Anh

Tổ 01, ấp Hòa 

Thạnh, xã Hòa Bình 

Thạnh, huyện Châu 

Thành, tỉnh An 

Giang

000523/Đ

KKDD-AG

Quầy 

thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

thiết yếu và 

DM thuốc 

không kê 

đơn

05/11/2018 3001/GPP 05/11/2018 Dương Thị Kim Chi 1972
0909/AG-

CCHND
20/01/2015 SYT An Giang

26 Quầy thuốc Hồng Vân

Tổ 6, ấp Thạnh Phú, 

xã Bình Thạnh, 

huyện Châu Thành, 

tỉnh An Giang

000525/Đ

KKDD-AG

Quầy 

thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

thiết yếu và 

DM thuốc 

không kê 

đơn

05/11/2018 3003/GPP 05/11/2018 Nguyễn Thị Hồng Vân 1987
0324/AG-

CCHND
18/12/2013 SYT An Giang

27
Quầy thuốc Huỳnh Hiền 

2

Tổ 30, ấp Phú Hòa 2, 

xã Bình Hòa, huyện 

Châu Thành, tỉnh An 

Giang

Huỳnh Văn Hiền 1982
2089/AG-

CCHND
08/6/2016 SYT An Giang

Không đạt 

(theo QĐ thành 

lập đoàn thẩm 

định số 416/QĐ-

SYT) ngày 

02/5/2018

28 Quầy thuốc Bé Ba

179/9. ấp Vĩnh 

Trung, xã Vĩnh 

Trạch, huyện Thoại 

Sơn, tỉnh An Giang

000505/Đ

KKDD-AG

Quầy 

thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

thiết yếu và 

DM thuốc 

không kê 

đơn

15/5/2018 3015/GPP 15/5/2018 Lý Thị Bé Ba 1982
0337/AG-

CCHND
18/12/2013 SYT An Giang



29 Quầy thuốc An Khang

Tổ 3, ấp Sốc Triết, xã 

Cô Tô, huyện Tri 

Tôn, tỉnh An Giang

000533/Đ

KKDD-AG

Quầy 

thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

thiết yếu và 

DM thuốc 

không kê 

đơn

15/5/2018 3013/GPP 15/5/2018 Lê Thanh Hiền 1985
0634/AG-

CCHND
05/8/2014 SYT An Giang

30 Quầy thuốc Thùy Dương

Ấp Long Phú 2, xã 

Long Điền B, huyện 

Chợ Mới, tỉnh An 

Giang

000516/Đ

KKDD-AG

Quầy 

thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

thiết yếu và 

DM thuốc 

không kê 

đơn

05/11/2018 2994/GPP 05/11/2018 Phan Thị Thuỳ Dương 1987
0302/AG-

CCHND
18/11/2013 SYT An Giang

31 Quầy thuốc Diễm Châu

Số 88, ấp Voi 1, xã 

Núi Voi, huyện Tịnh 

Biên, tỉnh An Giang

000534/Đ

KKDD-AG

Quầy 

thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

thiết yếu và 

DM thuốc 

không kê 

đơn

15/5/2018 3014/GPP 15/5/2018 Nguyễn Thị Diễm Châu 1981
926/AG-

CCHND
20/01/2015 SYT An Giang

32 Quầy thuốc Huỳnh Hiền 

Tổ 12, ấp Tây Bình, 

xã Vĩnh Trạch, huyện 

Thoại Sơn, tỉnh An 

Giang

000536/Đ

KKDD-AG

Quầy 

thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

thiết yếu và 

DM thuốc 

không kê 

đơn

15/5/2018 3016/GPP 15/5/2018 Phạm Thị Vàng 1989
0985/AG-

CCHND
03/03/2015 SYT An Giang

33 Quầy thuốc Kim Liên

Tổ 14, ấp Trung Phú 

2, xã Vĩnh Phú, 

huyện Thoại Sơn, 

tỉnh An Giang

000537/Đ

KKDD-AG

Quầy 

thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

thiết yếu và 

DM thuốc 

không kê 

đơn

15/5/2018 3017/GPP 15/5/2018 Nguyễn Thị Kim Liên 05/11/1992

000350/

CCHN-D-

SYT-AG

27/12/2017 SYT An Giang



34 Quầy thuốc Hoài Nhân

347, tổ 2, ấp Tân 

Thành, xã Vọng 

Thuê, huyện Thoại 

Sơn, tỉnh An Giang

000538/Đ

KKDD-AG

Quầy 

thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

thiết yếu và 

DM thuốc 

không kê 

đơn

15/5/2018 3018/GPP 15/5/2018 Nguyễn Thúy Vi 24/5/1994

339/CCH

N-D-

SYT-CT

13/03/2018 SYT Cần Thơ

35 Quầy thuốc Hoa Sen

số 568, tổ 21, ấp An 

Thái, xã Hòa Bình, 

huyện Chợ Mới, tỉnh 

An Giang

000517/Đ

KKDD-AG

Quầy 

thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

thiết yếu và 

DM thuốc 

không kê 

đơn

05/11/2018 2995/GPP 05/11/2018 Võ Kim Thúy 1982
1098/AG-

CCHND
16/4/2015 SYT An Giang

36 Quầy thuốc Ngọc Huyên

số 46 ,tổ 1, ấp An 

Bình, xã Hòa Bình, 

huyện Chợ Mới, tỉnh 

An Giang

000518/Đ

KKDD-AG

Quầy 

thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

thiết yếu và 

DM thuốc 

không kê 

đơn

05/11/2018 2996/GPP 05/11/2018 Nguyễn Ngọc Tố Huyên 16/01/1991

1598/CC

HN-D-

SYT-VL

16/11/2017 SYT Vĩnh Long

37 Quầy thuốc Huy Hà

số 220, tổ 10, ấp 

Long Hòa 1, xã Long 

Điền A, huyện Chợ 

Mới, tỉnh An Giang

000519/Đ

KKDD-AG

Quầy 

thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

thiết yếu và 

DM thuốc 

không kê 

đơn

05/11/2018 2997/GPP 05/11/2018 Mai Thị Kiều Hạnh 1985
0302/AG-

CCHND
18/11/2013 SYT An Giang

38 Quầy thuốc Bích Liên

ấp Long Bình, xã 

Kiến An, huyện Chợ 

Mới, tỉnh An Giang

000520/Đ

KKDD-AG

Quầy 

thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

thiết yếu và 

DM thuốc 

không kê 

đơn

05/11/2018 1998/GPP 05/11/2018 Nguyễn thị Bích Liên 1986
0508/AG-

CCHND
19/5/2014 SYT An Giang



39 Quầy thuốc Tâm Đức

511A, ấp An Thuận, 

xã Hòa Bình, huyện 

Chợ Mới, tỉnh An 

Giang

000521/Đ

KKDD-AG

Quầy 

thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

thiết yếu và 

DM thuốc 

không kê 

đơn

05/11/2018 2999/GPP 05/11/2018 Nguyễn Thanh
Phươn

g
02/12/1989

000436/

CCHN-D-

SYT-AG

21/03/2018 SYT An Giang

40 Quầy thuốc Tú Trinh

ấp Vĩnh hội, xã Vĩnh 

Hội Đông, huyện An 

Phú, tỉnh An Giang

000526/Đ

KKDD-AG

Quầy 

thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

thiết yếu và 

DM thuốc 

không kê 

đơn

05/11/2018 3004/GPP 05/11/2018 Trần Văn Khá 1988
0669/AG-

CCHND
19/8/2014 SYT An Giang

41 Quầy thuốc Kim Nên

ấp Phú Nghĩa, xã Phú 

Hội, huyện An Phú, 

tỉnh An Giang

000527/Đ

KKDD-AG

Quầy 

thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

thiết yếu và 

DM thuốc 

không kê 

đơn

05/11/2018 3005/GPP 05/11/2018 Phạm Thị Thùy Lam 26/4/1987
0423/AG-

CCNHD
17/03/2014 SYT An Giang

42 Quầy thuốc Châu Nhiên

ấp An Hòa, xã Khánh 

An, huyện An Phú, 

tỉnh An Giang

000528/Đ

KKDD-AG

Quầy 

thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

thiết yếu và 

DM thuốc 

không kê 

đơn

05/11/2018 3006/GPP 05/11/2018 Châu Thị Nhiên 27/10/1990
0104/AG-

CCNHD
15/5/2013 SYT An Giang

43 Quầy thuốc Út Sang

70, ấp Bình Hòa, 

Quốc Lộ 91, thị trấn 

Cái Dầu, huyện Châu 

Phú, tỉnh An Giang

000529/Đ

KKDD-AG

Quầy 

thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

thiết yếu và 

DM thuốc 

không kê 

đơn

05/11/2018 3007/GPP 05/11/2018 Dương Thị Thanh Thúy 1991
0476/AG-

CCHND
24/4/2014 SYT An Giang



44 Quầy thuốc Thủy Danh

949/15, tổ 8, ấp Bình 

Hòa 2, xã Mỹ Khánh, 

thành phố Long 

Xuyên, tỉnh An 

Giang

000530/Đ

KKDD-AG

Quầy 

thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

thiết yếu và 

DM thuốc 

không kê 

đơn

05/11/2018 3008/GPP 05/11/2018 Phạm Thanh Trà 1986
0433/AG-

CCHND
04/04/2014 SYT An Giang

45 Nhà thuốc Tiền Hồ 14

671, Trần Hưng Đạo, 

phường bình Đức 1, 

thành phố Long 

Xuyên, tỉnh An 

Giang

000531/Đ

KKDD-AG
Nhà thuốc

Bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm 

05/11/2018 3009/GPP 05/11/2018 Bùi Thị Hồng Nhung 1981
0359/AG-

CCHND
20/01/2014 SYT An Giang

46 Quầy thuốc Kiều Trân

381, tổ 13, ấp Bình 

Khánh, xã Mỹ 

Khánh, TP.Long 

Xuyên, tỉnh An 

Giang

000532/Đ

KKDD-AG

Quầy 

thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

thiết yếu và 

DM thuốc 

không kê 

đơn

05/11/2018 3010/GPP 05/11/2018 Trần Thị Hoàng 1980
1853/AG-

CCHND
14/03/2016 SYT An Giang

47 Quầy thuốc Huỳnh Châu

tổ 19, ấp Bình Hòa, 

thị trấn Cái Dầu, 

huyện Châu Phú, tỉnh 

An Giang

000211/Đ

KKDD-AG

Quầy 

thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

thiết yếu và 

DM thuốc 

không kê 

đơn

25/9/2017 3011/GPP 05/11/2018 Nguyễn Thị Kim Sơn 1985
1316/AG-

CCHND
29/7/2015 SYT An Giang

48 Nhà thuốc Hồng Anh

3A2, Lý Thái Tổ, 

phường Mỹ Long, 

thành phố Long 

Xuyên, tỉnh An 

Giang

0834/AG-

ĐKKDD
Nhà thuốc

Bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm 

27/5/2015 3012/GPP 05/11/2018 Chiêm Đức Sơn 1979
1033/AG-

CCHND
30/03/2015 SYT An Giang

49 Quầy thuốc Nguyễn Phí

số 172,ấp Phú Lộc, 

xã Phú Thạnh, huyện 

Phú Tân, tỉnh An 

Giang

000546/Đ

KKDD-AG

Quầy 

thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

thiết yếu và 

DM thuốc 

không kê 

đơn

17/5/2018 3025/GPP 17/5/2018 Nguyễn Thị Phí 10/07/1983

000060/

CCHN-D-

SYT-AG

24/8/2017 SYT An Giang
CÔNG BỐ 

ĐỢT 2



50 Quầy thuốc Trúc Mai

số 65, ấp Phú Cường 

B, xã Phú Thạnh, 

huyện Phú Tân, tỉnh 

An Giang

000545/Đ

KKDD-AG

Quầy 

thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

thiết yếu và 

DM thuốc 

không kê 

đơn

17/5/2018 3024/GPP 17/5/2018 Đinh Thị Trúc Mai 1993
2383/AG-

CCHND
23/11/2016 SYT An Giang

51 Quầy thuốc Thúy An

tổ 12, ấp Hòa Bình 3, 

xã Hòa Lạc, huyện 

Phú Tân, tỉnh An 

Giang

000544/Đ

KKDD-AG

Quầy 

thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

thiết yếu và 

DM thuốc 

không kê 

đơn

17/5/2018 3023/GPP 17/5/2018 Bùi Thị Thúy An 30/9/1992
2019/AG-

CCHND
06/5/2016 SYT An Giang

52 Quầy thuốc Cẩm Tú

tổ 02, ấp Bình Phú 2, 

xã Phú Bình, huyện 

Phú Tân, tỉnh An 

Giang

000543/Đ

KKDD/AG

Quầy 

thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

thiết yếu và 

DM thuốc 

không kê 

đơn

17/5/2018 3022/GPP 17/5/2018 Nguyễn Thị Cẩm Tú 19/9/1988

000286/

CCHN-D-

SYT-AG

30/11/2017 SYT An Giang

53 Quầy thuốc Kim Anh

ấp Bình Phú 2, xã 

Phú Bình, huyện Phú 

Tân, tỉnh An Giang

000542/Đ

KKDD-AG

Quầy 

thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

thiết yếu và 

DM thuốc 

không kê 

đơn

17/5/2018 3021/GPP 17/5/2018 Nguyễn Thị Thúy Hằng 1980
0590/AG-

CCHND
07/10/2014 SYT An Giang

54 Quầy thuốc Thúy Hằng

số 304, ấp Bình 

Trung 1, xã Bình 

Thạnh Đông, huyện 

Phú Tân, tỉnh An 

Giang

000541/Đ

KKDD-AG

Quầy 

thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

thiết yếu và 

DM thuốc 

không kê 

đơn

17/5/2018 3020/GPP 17/5/2018 Trần Thị Kim Anh 16/6/1987

000458/

CCHN-D-

SYT-AG

21/03/2018 SYT An Giang



55 Quầy thuốc Kim Thoa

ấp Hậu Giang 1, xã 

Tân Hòa, huyện Phú 

Tân, tỉnh An Giang

000540/Đ

KKDD-AG

Quầy 

thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

thiết yếu và 

DM thuốc 

không kê 

đơn

17/5/2018 3019/GPP 17/5/2018 Lương Thị Thoa 06/01/1990
0424/AG-

CCHND
17/03/2014 SYT An Giang

56 Quầy thuốc Trang Lộc

990, ấp Vĩnh Lợi 1, 

xã Châu Phong, thị 

xã Tân Châu, tỉnh An 

Giang

000547/Đ

KKDD-AG

Quầy 

thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

thiết yếu và 

DM thuốc 

không kê 

đơn

18/5/2018 3026/GPP 18/5/2018 Nguyễn Thanh Lộc 1978
2126/AG-

CCHND
30/6/2016 SYT An Giang

57 Quầy thuốc Đăng Khoa

tổ 11, ấp Tân Hòa C, 

xã Tân An, thị xã 

Tân Châu, tỉnh An 

Giang

000548/Đ

KKDD-AG

Quầy 

thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

thiết yếu và 

DM thuốc 

không kê 

đơn

18/5/2018 3027/GPP 18/5/2018 Nguyễn Thị Hồng Xuyến 1982
0890/AG-

CCHND
01/12/2015 SYT An Giang

58 Quầy thuốc Tuyết Loan

ấp Vĩnh Trường 2, xã 

Châu Phong, thị xã 

Tân Châu, tỉnh An 

Giang

000550/Đ

KKDD-AG

Quầy 

thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

thiết yếu và 

DM thuốc 

không kê 

đơn

18/5/2018 3029/GPP 18/5/2018 Phan Thị Tuyết 26/5/1985

000475/

CCHN-D-

SYT-AG

13/4/2018 SYT An Giang

59 Quầy thuốc Diễm Tùng

tổ 4, ấp Hòa Long, xã 

Châu Phong, thị xã 

Tân Châu, tỉnh An 

Giang

000549/Đ

KKDD-AG

Quầy 

thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

thiết yếu và 

DM thuốc 

không kê 

đơn

18/05/2018 3028/GPP 18/5/2018 Trần Thị Ngọc Diễm 04/12/1983

000414/

CCHN-D-

SYT-AG

06/02/2018 SYT An Giang



60 Quầy thuốc Kiều Oanh

tổ 9, ấp Vĩnh Khánh 

II, xã Vĩnh Tế, thành 

phố Châu Đốc, tỉnh 

An Giang

000551/Đ

KKDD-AG

Quầy 

thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

thiết yếu và 

DM thuốc 

không kê 

đơn

18/5/2018 3030/GPP 18/5/2018 Lê Thị Kiều Oanh 1990
0504/AG-

CCHND
19/05/2014 SYT An Giang

61 Nhà thuốc Thái Phiên

số 18, đường số 1, 

KDC chợ phường 

Châu Phú B, thành 

phố Châu Đốc, tỉnh 

An Giang

000150/Đ

KKDD-AG
Nhà thuốc

Bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm 

09/05/2017 3031/GPP 18/5/2018 Hồ Thị Mỹ Hạnh 1978
1572/AG-

CCHND
19/10/2015 SYT An Giang

62 Nhà thuốc Lê Mỹ

số 283, Tôn Đức 

Thắng, phường Long 

Thạnh, thị xã Tân 

Châu, tỉnh An Giang

0801/AG-

ĐKKDD
Nhà thuốc

Bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm 

20/4/2015 3032/GPP 18/5/2018 Lê Thị Mỹ 1983
2446/AG-

CCHND
15/12/2016 SYT An Giang

63 Cơ sở Đại Quang

đường Ngô Quyền, 

khóm 3, thị trấn Tri 

Tôn, huyện Tri Tôn, 

tỉnh An Giang

000539/Đ

KKDD-AG

Cơ sở bán 

lẻ thuốc 

thành 

phẩm từ 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền

Bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm từ 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền

15/5/2018 x x Nguyễn Thị Tuyết Vân 1974
1247/AG-

CCHND
02/7/2015 SYT An Giang

64 Quầy thuốc Hê Lam

ấp thị 2, thị trấn Chợ 

Mới, huyện Chợ 

Mới, tỉnh An Giang

000552/Đ

KKDD-AG

Quầy 

thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

thiết yếu và 

DM thuốc 

không kê 

đơn

01/6/2018 3033/GPP 01/6/2018 Mạc Thanh Trúc 1988
0039/AG-

CCHND
15/5/2018 SYT An Giang

65 Quầy thuốc Hồng Nhung

ấp Tấn Bình, xã Tân 

Mỹ, huyện Chợ Mới, 

tỉnh An Giang

000553/Đ

KKDD-AG

Quầy 

thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

thiết yếu và 

DM thuốc 

không kê 

đơn

01/6/2018 3034/GPP 01/6/2018 Lê Thị Hồng Nhung 1990
0803/AG-

CCHND
21/11/2014 SYT An Giang



66 Quầy thuốc Hữu Có

số 539, tổ 21, ấp 

Kiến Bình 1, xã Kiến 

An, huyện chợ Mới, 

tỉnh An Giang

000554/Đ

KKDD-AG

Quầy 

thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

thiết yếu và 

DM thuốc 

không kê 

đơn

01/6/2018 3035/GPP 01/6/2018 Võ Thành Danh 1988
1334/AG-

CCHND
29/7/2015 SYT An Giang

67 Quầy thuốc Thái Thiện

số 1606, ấp Mỹ Hòa 

A, xã Mỹ Hội Đông, 

huyện Chợ Mới, tỉnh 

An Giang

000555/Đ

KKDD-AG

Quầy 

thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

thiết yếu và 

DM thuốc 

không kê 

đơn

01/6/2018 3036/GPP 01/6/2018 Tiêu Thị Trúc
Phượn

g
1984

1888/AG-

CCHND
01/4/2016 SYT An Giang

68 Quầy thuốc Kim Cương

ấp Cần Thạnh, xã 

Cần Đăng, huyện 

Châu Thành, tỉnh An 

Giang

000556/Đ

KKDD-AG

Quầy 

thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

thiết yếu và 

DM thuốc 

không kê 

đơn

01/6/2018 3037/GPP 01/6/2018 Trần Thị Kim Cương 1978
0995/AG-

CCHND
03/03/2015 SYT An Giang

69 Quầy thuốc Cẩm Tú

Tổ 6, ấp Thạnh Phú, 

xã Bình Thạnh, 

huyện Châu Thành, 

tỉnh An Giang

000557/Đ

KKDD-AG

Quầy 

thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

thiết yếu và 

DM thuốc 

không kê 

đơn

01/6/2018 3038/GPP 01/6/2018 Huỳnh Đình Cẩm Tú 1979
0552/AG-

CCHND
06/12/2014 SYT An Giang

70 Quầy thuốc Nguyên Phát

ấp Vĩnh Thuận, xã 

Vĩnh Nhuận, huyện 

Châu Thành, tỉnh An 

Giang

000558/Đ

KKDD-AG

Quầy 

thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

thiết yếu và 

DM thuốc 

không kê 

đơn

01/6/2018 3039/GPP 01/6/2018 Lư Thanh Hùng 1980
0615/AG-

CCHND
29/7/2014 SYT An Giang



71 Quầy thuốc Tâm Đức

tổ 18, ấp 2, xã Vĩnh 

Xương, thị xã Tân 

Châu, tỉnh An Giang

000562/Đ

KKDD-AG

Quầy 

thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

thiết yếu và 

DM thuốc 

không kê 

đơn

01/6/2018 3034/GPP 01/6/2018 Trần Thị Muội 1990
0712/AG-

CCHND
26/9/2014 SYT An Giang

72 Quầy thuốc Tâm An

kios lô B10 nhà lồng 

chợ, ấp Bắc Sơn, thị 

trấn Núi Sập, huyện 

Thoại Sơn, tỉnh An 

Giang

000561/Đ

KKDD-AG

Quầy 

thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

thiết yếu và 

DM thuốc 

không kê 

đơn

01/6/2018 3042/GPP 01/6/2018 Ngô Thị Thùy Trâm 1987
1479/AG-

CCHND
21/9/2015 SYT An Giang

73
Quầy thuốc Phước 

Thành 1

số 843, ấp Trung 

Thạnh, thị trấn Phú 

Mỹ, huyện Phú Tân, 

tỉnh An Giang

000563/Đ

KKDD-AG

Quầy 

thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

thiết yếu và 

DM thuốc 

không kê 

đơn

01/6/2018 3044/GPP 01/6/2018 Huỳnh Đăng Khoa 14/12/1990
0057/AG-

CCHND
15/5/2013 SYT An Giang

74 Quầy thuốc Phú Triệu

số 225, ấp Vĩnh 

Thành, xã Vĩnh 

Khánh, huyện Thoại 

Sơn, tỉnh An Giang

000564/Đ

KKDD-AG

Quầy 

thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

thiết yếu và 

DM thuốc 

không kê 

đơn

01/6/2018 3045/GPP 01/6/2018 Nguyễn Phú Triệu 1984
0261/AG-

CCHND
30/10/2013 SYT An Giang

75 Quầy thuốc Thái Châu

tổ 11, ấp 4, xã Vĩnh 

Xương, thị xã Tân 

Châu, tỉnh An Giang

000565/Đ

KKDD-AG

Quầy 

thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

thiết yếu và 

DM thuốc 

không kê 

đơn

01/6/2018 3046/GPP 01/8/2018 Châu Thị Thu Ngân 1987
2479/AG-

CCHND
28/12/2016 SYT An Giang



76 Quầy thuốc Diệu Hiền

ấp Hiệp Hòa, xã Hiệp 

Xương, huyện Phú 

Tân, tỉnh An Giang

000566/Đ

KKDD-AG

Quầy 

thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

thiết yếu và 

DM thuốc 

không kê 

đơn

01/6/2018 3047/GPP 01/6/2018 Võ Văn Phúc Hậu 1989
0395/AG-

CCHND
20/01/2014 SYT An Giang

77 Quầy thuốc Lê Huỳnh

ấp Mỹ Hóa 2, xã Tân 

Hòa, huyện Phú Tân, 

tỉnh An Giang

000567/Đ

KKDD-AG

Quầy 

thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

thiết yếu và 

DM thuốc 

không kê 

đơn

01/6/2018 3048/GPP 01/6/2018 Lê Thị Thúy Huỳnh 22/04/1988
0428/AG-

CCHND
04/04/2014 SYT An Giang

78 Cơ Sở Vạn Tường

số 15/5B, Bùi Thị 

Xuân, phường Mỹ 

Xuyên, thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An 

Giang

000569/Đ

KKDD-AG

Cơ sở bán 

lẻ thuốc 

thành 

phẩm từ 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền

Bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm từ 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền

01/6/2018 X X Hàng Thoại Tường 1950
0635/AG-

CCHND
08/12/2014 SYT An Giang

79 Cơ Sở Kim Đào

số 37 Bis, Đông An 

5, phường Mỹ 

Xuyên, thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An 

Giang

000568/Đ

KKDD-AG

Cơ sở bán 

lẻ thuốc 

thành 

phẩm từ 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền

Bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm từ 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền

010/6/2018 X X Huỳnh Kim Đào 22/10/1975
0402/AG-

CCHND
03/03/2014 SYT An Giang

80 Nhà thuốc Phi Phụng

số 136-138, Lê Minh 

Ngươn, phường Mỹ 

Long, thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An 

Giang

0768/AG-

ĐKKDD
Nhà thuốc

Bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm 

01/4/2015 3049/GPP 01/6/2018 Lâm Thúy Liễu 1976
1083/AG-

CCHND
16/4/2015 SYT An Giang

81 Nhà thuốc Phú Khánh

số 91, Lê Thị Nhiên, 

phường Mỹ Long, 

thành phố Long 

Xuyên, tỉnh An 

Giang

1203/AG-

ĐKKDD
Nhà thuốc

Bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm 

06/08/2016 3050/GPP 01/6/2018 Mai Quốc Thái 1969
1154/AG-

CCHND
18/5/2015 SYT An Giang



82 Nhà thuốc Trí Đức

số 11/1, Thoại Ngọc 

Hầu, phường Mỹ 

Long, thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An 

Giang

0840/AG-

ĐKKDD
Nhà thuốc

Bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm 

18/6/2015 3051/GPP 01/6/2018
Trương Nguyễn 

Văn
Tân 28/02/1976

000027/

CCHN-

SYT-AG

01/8/2017 SYT An Giang

83 Quầy thuốc Mai Trang

số 150, ấp Long 

Thuận, xã Long Điền 

B, huyện Chợ Mới, 

tỉnh An Giang

X
Quầy 

thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

thiết yếu và 

DM thuốc 

không kê 

đơn

X X X Mai Thị Xuân Trang 08/02/1992

2693/CC

HN-D-

SYT-

HCM

28/02/2018
SYT Tp. Hồ 

Chí Minh

Không đạt theo 

QĐ số 534/QĐ-

SYT ngày 

28/5/2018

84 Quầy thuốc Thành Duy

tổ 19, ấp Vĩnh Lợi, 

xã Vĩnh Hanh, huyện 

Châu Thành, tỉnh An 

Giang

X
Quầy 

thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

thiết yếu và 

DM thuốc 

không kê 

đơn

X X X Nguyễn Thành Duy 03/02/1989

000134/

CCHN-D-

SYT-AG

19/9/2017 SYT An Giang

Không đạt theo 

QĐ số 499/QĐ-

SYT ngày 

21/5/2018

85 Nhà thuốc Hữu Phát

Tây Khánh 8, KDC 

Mỹ Hòa, thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An 

Giang

000560/Đ

KKDD-AG
Nhà thuốc

Bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm 

01/6/2018 3041/GPP 01/6/2018 Lê Thị Kim Quyên 06/01/1987
1702/AG-

CCHND
30/12/2015 SYT An Giang

86
Nhà thuốc Lam Quỳnh 

52

số 780/30, Thoại 

Ngọc Hầu, khóm Mỹ 

Lộc, phường Mỹ 

Phước, thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An 

Giang

000559/Đ

KKDD-AG
Nhà thuốc

Bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm 

01/6/2018 3040/GPP 01/6/2018 Phan Minh Tâm 20/11/1979
2236/AG-

CCHND
24/8/2016 SYT An Giang

87 Nhà thuốc Nhân Tín

Số 18, đường Nguyễn 

Văn Thoại, khóm 5, 

phường Châu Phú A, 

thị xã Châu Đốc, tỉnh 

An Giang

0869/AG-

ĐKKDD
Nhà thuốc

Bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm 

07/08/2015 3074/GPP 06/11/2018 Kiều Công Văn 1966
1340/AG-

CCHND
29/7/2015 SYT An Giang

Công bố đợt 

3

88 Nhà thuốc Hồng Trang

số 2A, đường Phan 

Văn Vàng, phường 

Châu Phú B, thị xã 

Châu Đốc, tỉnh An 

Giang

000591/Đ

KKDD-AG
Nhà thuốc

Bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm 

06/11/2018 3073/GPP 06/11/2018 Lưu Lan Chi 1964
1880/AG-

CCHND
14/03/2016 SYT An Giang



89 Quầy thuốc Duy Nhất

ấp Đồng Ky, xã Quốc 

Thái, huyện An Phú, 

tỉnh An Giang

X Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

thiết yếu và 

DM thuốc 

không kê 

đơn

X X X Nguyễn Duy Nhất 09/06/1992

000327/

CCHN-D-

SYT-AG

30/11/2017 SYT An Giang

Không đạt theo 

QĐ số 564/QĐ-

SYT ngày 

04/6/2018

90 Quầy thuốc Đoàn Xuân

tổ 6, ấp Phú Hữu, thị 

trấn Phú Hòa, huyện 

Thoại Sơn, tỉnh An 

Giang

000590/Đ

KKDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

thiết yếu và 

DM thuốc 

không kê 

đơn

06/11/2018 3072/GPP 06/11/2018 Đoàn Thị Kim Xuân 1984
1349/AG-

CCHND
13/8/2015 SYT An Giang

91 Quầy thuốc Siêm

ấp Đồng Ky, xã Quốc 

Thái, huyện An Phú, 

tỉnh An Giang

000589/Đ

KKDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

thiết yếu và 

DM thuốc 

không kê 

đơn

06/11/2018 3071/GPP 06/11/2018 Thái Văn Phúc 1952
0736/AG-

CCHND
13/10/2014 SYT An Giang

92 Quầy thuốc Phú Sĩ 2

số 07, ấp Trung 1, thị 

trấn Phú Mỹ, huyện 

Phú Tân, tỉnh An 

Giang

000588/Đ

KKDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

thiết yếu và 

DM thuốc 

không kê 

đơn

06/11/2018 3070/GPP 06/11/2018 Nguyễn Thị Diệu 1966
1359/AG-

CCHND
13/8/2015 SYT An Giang

93 Quầy thuốc Thành Đạt

ấp Phước Thọ, xã Đa 

Phước, huyện An 

Phú, tỉnh An Giang

000587/Đ

KKDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

thiết yếu và 

DM thuốc 

không kê 

đơn

06/11/2018 3069/GPP 06/11/2018 Vương Thị Hạnh Nguyên01/03/1987

000403/

CCHN-D-

SYT-AG

26/01/2018 SYT An Giang



94 Quầy thuốc Bế Dung 2

ấp Đồng Ky, xã Quốc 

Thái, huyện An Phú, 

tỉnh An Giang

000586/Đ

KKDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

thiết yếu và 

DM thuốc 

không kê 

đơn

06/11/2018 3068/GPP 06/11/2018 Nguyễn Thanh Khiết 1991
1055/AG-

CCHND
30/03/2015 SYT An Giang

95 Quầy thuốc Huỳnh Tấn

tổ 09, Vĩnh Thuận, 

Vĩnh Châu, thành 

phố Châu Đốc, tỉnh 

An Giang

000585/Đ

KKDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

thiết yếu và 

DM thuốc 

không kê 

đơn

06/11/2018 3067/GPP 06/11/2018 Lê Thành Thoại 1984
0846/AG-

CCHND
12/08/2014 SYT An Giang

96 Quầy thuốc Huỳnh Duy

tổ 12, ấp Vĩnh 

Thuận, xã Vĩnh 

Nhuận, huyện Châu 

Thành, tỉnh An 

Giang

000584/Đ

KKDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

thiết yếu và 

DM thuốc 

không kê 

đơn

06/11/2018 3066/GPP 06/11/2018 Nguyễn Huỳnh Duy 09/03/1982

000292/

CCHN-D-

SYT-AG

30/11/2017 SYT An Giang

97 Quầy thuốc Kim Nguyên

tổ 8, ấp Khánh Bình, 

xã Khánh Hòa, huyện 

Châu Phú, tỉnh An 

Giang

000583/Đ

KKDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

thiết yếu và 

DM thuốc 

không kê 

đơn

06/11/2018 3065/GPP 06/11/2018 Nguyễn Thị Ngọc Diệu 18/10/1991

000481/

CCHN-D-

SYT-AG

13/4/2018 SYT An Giang

98 Quầy thuốc Minh Hiền

ấp Bình Thạnh, xã 

Bình Chánh, huyện 

Châu Phú, tình An 

Giang

000582/Đ

KKDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

thiết yếu và 

DM thuốc 

không kê 

đơn

06/11/2018 3064/GPP 06/11/2018 Nguyễn Đắc Minh 20/11/1992

000100/

CCHN-D-

SYT-AG

28/8/20417 SYT An Giang



99 Quầy thuốc Ngọc

tổ 02, ấp Chánh 

Hưng, xã Bình Mỹ, 

huyện châu Phú, tỉnh 

An Giang

000581/Đ

KKDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

thiết yếu và 

DM thuốc 

không kê 

đơn

06/11/2018 3063/GPP 06/11/2018 Nguyễn Thị Ngọc Thúy 1987
2185/AG-

CCHND
01/8/2016 SYT An Giang

100 Quầy thuốc Mỹ Ngọc

135/4, ấp Bình 

Chánh 2, xã Bình 

Mỹ, huyện Châu Phú, 

tỉnh An Giang

000580/Đ

KKDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

thiết yếu và 

DM thuốc 

không kê 

đơn

06/11/2018 3062/GPP 06/11/2018 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 1983
0027/AG-

CCHND
15/5/2013 SYT An Giang

101 Quầy thuốc Hồng Loan

số 11, KV chợ Châu 

Phú, ấp Vĩnh Hưng, 

xã Vĩnh Thạnh 

Trung, huyện Châu 

Phú, tỉnh An Giang

000579/Đ

KKDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

thiết yếu và 

DM thuốc 

không kê 

đơn

06/11/2018 3061/GPP 06/11/2018 Võ Thị Hồng Loan 1986
0616/AG-

CCHND
29/7/2014 SYT An Giang

102 Quầy thuốc Hồng Loan

tổ 01, ấp Hòa Lợi 2, 

xã Vĩnh Lợi, huyện 

Châu Thành, tỉnh An 

Giang

000578/Đ

KKDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

thiết yếu và 

DM thuốc 

không kê 

đơn

06/11/2018 3060/GPP 06/11/2018 Phan Thị Ngọc Hiền 1985
0221/AG-

CCHND
15/10/2013 SYT An Giang

103 Quầy thuốc Ngọc Trí

số 70, đường Nguyễn 

Trãi, khóm VI, thị 

trấn Tri Tôn, tỉnh An 

Giang

000577/Đ

KKDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

thiết yếu và 

DM thuốc 

không kê 

đơn

06/11/2018 3059/GPP 06/11/2018 Nguyễn Văn An 1988
0881/AG-

CCHND
01/12/2015 SYT An Giang



104 Quầy thuốc Phước Thành

tổ 9, khóm Hòa 

Thuận, thị trấn Nhà 

Bàng, huyện Tịnh 

Biên, tỉnh An Giang

000576/D-

KKDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

thiết yếu và 

DM thuốc 

không kê 

đơn

06/11/2018 3058/GPP 06/11/2018 Nguyễn Thị Kim Tiền 07/12/1995

000147/

CCHN-D-

SYT-AG

19/9/2017 SYT An Giang

105 Quầy thuốc Kim Ngọc

282, tổ 5, khóm Xuân 

Phú, thị trấn Tịnh 

Biên, huyện Tịnh 

Biên, tỉnh An Giang

000575/Đ

KKDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

thiết yếu và 

DM thuốc 

không kê 

đơn

06/11/2018 3057/GPP 06/11/2018 Lương Thị Kim Ngọc 07/10/1989

000082/

CCHN-D-

SYT-AG

24/8/2017 SYT An Giang

106 Quầy thuốc Trúc Ly

tổ 02, ấp Phú Nhất, 

xã An Phú, huyện 

Tịnh Biên, tỉnh An 

Giang

000574/Đ

KKDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

thiết yếu và 

DM thuốc 

không kê 

đơn

06/11/2018 3056/GPP 06/11/2018 Nguyễn Thị Trúc Ly 06/10/1986

000447/

CCHN-D-

SYT-AG

21/03/2018 SYT An Giang

107 Quầy thuốc Anh Tính

ấp Tân An, xã Tân 

Tuyến, huyện Tri 

Tôn, tỉnh An Giang

000573/Đ

KKDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

thiết yếu và 

DM thuốc 

không kê 

đơn

06/11/2018 3055/GPP 06/11/2018 Lê Hữu Tính 1989
0640/AG-

CCHND
08/12/2014 SYT An Giang

108 Quầy thuốc Mỹ Lộc

Lô 22 L8, đường số 

3, ấp Mỹ khánh, xã 

Mỹ Hòa Hưng, thành 

phố Long Xuyên, 

tỉnh An Giang

000572/Đ

KKDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

thiết yếu và 

DM thuốc 

không kê 

đơn

06/11/2018 3054/GPP 06/11/2018 Trương Chí Cường 1961
1849/AG-

CCHND
14/03/2016 SYT An Giang



109 Quầy thuốc Hồng Ngọc

số 14, ấp Mỹ An 1, 

xã Mỹ Hòa Hưng, 

thành phố Long 

Xuyên, tỉnh An 

Giang

000571/Đ

KKDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

thiết yếu và 

DM thuốc 

không kê 

đơn

06/11/2018 3053/GPP 06/11/2018 Thái Trọng Tùng 1969
0649/AG-

CCHND
08/12/2014 SYT An Giang

110 Nhà Thuốc Phương Khanh

số 46, Ngô Gia Tự, 

phường Mỹ Long, 

thành phố Long 

Xuyên, tỉnh An 

Giang

000570/Đ

KKDD-AG
Nhà thuốc

Bán lẻ 

thuốc thành 

phẩm 

06/11/2018 3052/GPP 09/11/2018 Phạm Thị Mỹ Hạnh 1975
1509/AG-

CCHND
30/9/2015 SYT An Giang

111 Quầy thuốc Thanh Thoa

số 521, tổ 21, ấp 

Long Quới 1, xã 

Long Điền b, huyện 

Chợ Mới, tỉnh An 

Giang

X Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

thiết yếu và 

DM thuốc 

không kê 

đơn

X X X Võ Thị Ngọc Hân 15/10/1994

000042/

CCHN-D-

SYT-AG

08/09/2017 SYT An Giang

Không đạt theo 

QĐ số 584/QĐ-

SYT ngày 

11/6/2018

112 Quầy thuốc Đình Đình

Tổ 01, ấp An Bình, 

xã Hòa Bình, huyện 

Chợ Mới, tỉnh An 

Giang

000596/D-

KKDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

thiết yếu và 

DM thuốc 

không kê 

đơn

13/6/2018 3079/GPP 13/6/2018 Nguyễn Thị Cẩm Linh 1993
1322/AG-

CCHND
29/7/2015 SYT An Giang

113 Quầy thuốc Hội Hiền

Đường dẫn cầu Ông 

Chưởng, ấp thị 2, thị 

trấn Chợ Mới, huyện 

Chợ Mới, tỉnh An 

Giang

000595/Đ

KKDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

thiết yếu và 

DM thuốc 

không kê 

đơn

13/6/2018 3078/GPP 13/6/2018 Phan Thị Thắm 1993

000407/

CCHN-D-

SYT-AG

26/01/2018 SYT An Giang



114 Quầy thuốc Phước Sang

ấp Trung Châu, xã 

Mỹ Hiệp, huyện Chợ 

Mới, tỉnh An Giang

000594/Đ

KKDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

thiết yếu và 

DM thuốc 

không kê 

đơn

13/6/2018 3077/GPP 13/6/2018 Huỳnh Thị Kim Ngân 02/7/1979

000480/

CCHN-D-

SYT-AG

13/04/2018 SYT An Giang

115 Quầy thuốc Trúc Phương

ấp An Thuận, xã Hòa 

Bình, huyện Chợ 

Mới, tỉnh An Giang

000593/Đ

KKDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

thiết yếu và 

DM thuốc 

không kê 

đơn

13/6/2018 3076/GPP 13/6/2018 Nguyễn Thị Trúc Phương1987
0338/AG-

CCHND
18/12/2013 SYT An Giang

116 Quầy thuốc Phú Anh

số 39, tổ 01, ấp Nhơn 

Hiệp, xã Nhơn Mỹ, 

huyện Chợ Mới, tỉnh 

An Giang

000592/Đ

KKDD-AG
Quầy thuốc

Bán lẻ 

thành phẩm 

thuốc theo 

DM thuốc 

thiết yếu và 

DM thuốc 

không kê 

đơn

13/6/2018 3075/GPP 13/6/2018 Trương Thị Phú Anh 1984
1952/AG-

CCHND
13/4/2016 SYT An Giang









0988911733


